        
        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                                                                

Biểu 22
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở vật chất
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 -2016
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Cơ sở chính Hà Nội
	CS 2

Đồng Nai

	I
	Diện tích đất đai
	ha
	163,385
	145
	18,385

	II
	Diện tích sàn xây dựng
	m2
	93.025
	67.934
	25.091

	1
	Giảng đường
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	105
	71
	34

	
	Tổng diện tích
	m2
	15.695
	11.809
	3.886

	2
	Phòng học máy tính
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	8
	5
	3

	
	Tổng diện tích
	m2
	1.423
	1.150
	273

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	2
	1
	1

	
	Tổng diện tích
	m2
	305
	75
	230

	4
	Thư viện
	m2
	6.798
	2.200
	4.598

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	93
	85
	8

	
	Tổng diện tích
	m2
	8.667
	7.996
	671

	6
	Xưởng thực tập, thực hành
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	13
	13
	0

	
	Tổng diện tích
	m2
	5.303
	5.303
	0

	7
	Ký túc xá thuộc CS quản lý
	
	
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	566
	456
	110

	
	Tổng diện tích
	m2
	29.092
	24.883
	4.209

	8
	Nhà ăn của cơ sở đào tạo
	
	
	
	

	9
	Diện tích khác:
	m2
	27.942
	16.718
	11.224

	
	Diện tích hội trường
	m2
	1.831
	1.081
	750

	
	Diện tích nhà văn hóa
	m2
	702
	702
	0

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	m2
	1.974
	1.260
	714

	
	Diện tích bể bơi
	m2
	902
	902
	0

	
	Diện tích sân vận động
	m2
	22.260
	12.500
	9.760

	
	Diện tích nhà chức năng, khu vườn ươm
	m2
	273
	273
	0
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	Người lập biểu
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	Trần Việt Hồng


	GS.TS Trần Văn Chứ


94

